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ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 5 

************* 

 

 

 

KẾ HOẠCH CSGD TRẺ 3 TUỔI 
 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 
Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày ( 5 /1 đến 30/ 1 /2026) 

 

                           

 

                         Giáo viên: Đặng Thị Mến  

                                            Phạm Bích Ngọc 

                                               Lớp: 3 Tuổi A 

 

 
 

 NĂM HỌC : 2025 - 2026 

 
I. 
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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

 

Tên chủ đề nhánh 

Số tuần 

thực 

hiện 

 

Thời gian thực hiện 

 

Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình 1 Từ 5/1 đến 9/1/2026   

Đặng Thị Mến 

 

Nhánh 1: Động vật sống dưới nước 1 Từ 12/1 đến 16/ 1/2026  

Phạm Bích Ngọc 

 

Nhánh 3: Động vật sống trong rừng 1 Từ 19/1đến 23/1/ 2026 Đặng Thị Mến  

Nhánh 4: Côn trùng và chim 1 Từ 26/1 đến 30/ 1/ 2026 Phạm Bích Ngọc  

 

II. CHUẨN BỊ: 

 Động vật sống trong gia 

đình 

Động vật sống dưới nước Động vật sống trong rừng Côn trùng và chim 

Giáo - Tuyên truyền tới - Phối hợp cùng GV - Xây dựng KH chủ đề, tạo - Phối hợp cùng GV trong 

viên PHHS và trẻ về một số trong lớp xây dựng KH MT cho trẻ hoạt động lớp xây dựng KH chủ đề “ 
 nội dung, mục đích, chủ đề con vật sống dưới - Tuyên truyền tới PHHS và Con trùng và chim “ 
 những việc cần phải làm nước trẻ về một số nội dung, mục - Tuyên truyền tới PHHS 
 về chủ đề "Một số con - Bàn bạc trao đổi với đích, những việc cần phải về nội dung chủ đề, các bài 
 vật sống trong gia đình" GV, trẻ để xây dựng làm về chủ đề "Một số con thơ câu chuyện, câu đố về 
 - Sưu tầm, lựa chọn một MTGD theo chủ đề mộ vật sống trong rừng " chủ đề côn trùng và chim 
 số bài thơ, bài hát, câu số con vật sống dưới - Sưu tầm, lựa chọn một số - CB, sưu tầm một số 
 chuyện ,về chủ đề về nước trò chơi, bài thơ, bài hát, câu nguyên vật liệu cho chủ đề 
    nhánh: Vỏ hộp, giấy bìa, ,,, 
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 một  số  con  vật  sống 

trong gia 

- Phối hợp với nhà 

trường tuyên truyền tới 

PHHS và cộng đồng các 

bài học của trẻ, các hoạt 

động cô và trẻ làm tại 

lớp 

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về một số bệnh 

mùa đông 

- Tuyên truyền tới PHHS 

và trẻ về một số nội 

dung, mục đích, những 

việc cần phải làm về chủ 

đề "Một số con vật sống 

dưới nước" 

- Sưu tầm, lựa chọn một 

số bài thơ, bài hát, câu 

chuyện ,về chủ đề nhánh 

một số con vật sống dưới 

nước 

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về một số bệnh 

mùa đông. 

chuyện ,về chủ đề nhánh một 

số con vật sống dưới 

- Tuyên truyền tới PHHS về 

nội dung dung đề 

- Phối hợp với nhà trường 

tuyên truyền tới PHHS và 

cộng đồng các bài học của 

trẻ, các hoạt động cô và trẻ 

làm tại lớp 

- Cùng giáo viên trong lớp 

hướng dẫn trẻ làm sự án 

Steam là tổ chim 

- Tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh mùa đông 

xuân 

Nhà 

trường 

- Duyệtt KH cho lớp 

- Tạo điều kiện về cơ sở 

vật chất cho cô và trẻ 

trong thực hiện KH 

- Tư vấn cho GV xây 

dựng MTGD trong và 

ngoài lớp học theo chủ 

đề 

- Duyệtt KH cho lớp 

- Tạo điều kiện về cơ sở 

vật chất cho cô và trẻ 

trong thực hiện KH 

- Tư vấn cho GV xây 

dựng MTGD trong và 

ngoài lớp học theo chủ 

đề 

- Duyệtt KH cho lớp 

- Tạo điều kiện về cơ sở vật 

chất cho cô và trẻ trong thực 

hiện KH 

- Tư vấn cho GV xây dựng 

MTGD trong và ngoài lớp 

học theo chủ đề 

- Duyệtt KH cho lớp 

- Tạo điều kiện về cơ sở vật 

chất cho cô và trẻ trong 

thực hiện KH 

- Tư vấn cho GV xây dựng 

MTGD trong và ngoài lớp 

học theo chủ đề 

Phụ 

huynh 

-Trò truyện, giúp trẻ có 

một số hiểu biết về chủ 

đề “Một số động vật 

sống trong gia đình”: 

tên gọi, đặc điểm nổi 

bật, nới sống thức ăn,.. 

-Trò truyện giúp đỡ trẻ 

có một số hiểu biết về 

chủ đề “Một số động vật 

sống dưới nước” 

- Trò truyện giúp đỡ trẻ có 

một số hiểu biết về chủ đề 

“Một số động vật sống 

trong rừng” 

- Đóng góp, ủng hộ các 

NVL , sách báo, tạp chí,… 

- Trò truyện giúp đỡ trẻ có 

một số hiểu biết về chủ đề 

“Một số loại côn trùng và 

chim” 

- Đóng góp, ủng hộ các 

NVL , sách báo, tạp chí,… 
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 - Đóng góp, ủng hộ các 

NVL, sách báo, tạp 

chí,… 

- Đóng góp, ủng hộ các 

NVL , sách báo, tạp 

chí,… 

  

Trẻ - Có tâm thế thoải mái, 

phấn khởi tham gia các 

hoạt động cùng cô và 

các bạn 

- Cùng cô và các bạn 

tham gia tạo MT hoạt 

động cho chủ đề 

- Trẻ có 1 số hiểu biết 

cơ bản về một số con 

vật theo nhóm có 2 

chân, 4 chân, gia súc, 

gia cầm 

- Trẻ vui vẻ phấn khởi 

khi đến lớp 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị 

sắp xếp đồ chơi trong lớp 

- Trẻ có 1 số hiểu biết cơ 

bản về một số con vật 

dưới nước: Cá bơi dưới 

nước, cá có đuôi có 

vẩy… 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị một 

số nguyên vật liệu, sản phẩm 

chủ đề 

- Trẻ vui vẻ phấn khởi khi 

đến lớp 

- Cùng cô và các bạn tham 

gia tạo MT hoạt động cho 

chủ đề 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị một 

số nguyên vật liệu, sản 

phẩm chủ đề 

- Trẻ vui vẻ phấn khởi khi 

đến lớp 

- Cùng cô và các bạn tham 

gia tạo MT hoạt động cho 

chủ đề 

-Trẻ có 1 số hiểu biết cơ bản 

về một số con côn trùng và 

chim: Các con côn trùng có 

cánh và bay được trên bầu 

trời 
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 
 

t 

t 

Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

   

- Trò chuyện với trẻ về 1 số loại thực phẩm quen thuộc 

  - Trò chuyện cùng trẻ về cách giữ ấm cơ thể khi mùa đông đến: Mặc quần áo ấm, đi tất...  

  - Giải câu đố về con vật 

- Trò chuyện cùng trẻ, giúp trẻ nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, 

hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc 

- Đọc các bài thơ: Ong và Bướm, Đàn gà con, Rong và cá 

- Hát và vỗ tay theo nhịp: Ong và bướm và một số bài hát về con vật 

- Trò chuyện cùng trẻ về cách chơi với con vật an toàn 

- Cho trẻ làm quen với một số câu chào hỏi đơn giản bằng tiếng anh 

-  Cho trẻ nghe một số bài hát tiếng anh về các con vật: Bingo dog song, Monkey banana, Five 

little ducks, I have a pet… 
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2 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

 *Khởi động: Trẻ đi quanh lớp với các kiểu đi khác nhau: Nhanh , chậm, kiễng gót,... 

* Trọng động 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay: Hai tay đưa sang ngang , lên cao 

- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước 

- Chân: Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân 

- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 

( Trẻ tập kết hợp với gậy TD theo nhạc bài hát : Đàn gà con “ 

* TCVĐ: Cáo bắt gà 

*Hồi tĩnh: Làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp 
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Hoạt 

động 

học 

 

 

Nhánh 1 

Động 

vật nuôi 

trong 

gia đình 

 

Ngày 5/1/2026 

PTTC 

Chạy thay đổi 

hướng theo 3-4 

điểm zic zắc 

 

 

 

 

Ngày 6/1/2026 

HĐKP 

Các con vật 

sống gần gũi 

với gia đình 

bé 

 

Ngày 7/1/2026 

PTNT 

Đếm đến 4 .Nhận 

biết số lượng 

trong phạm vi 4 

 

Ngày 8/1/2026 

PTNN 

Truyện “ Chú vịt 

xám” 

 

Ngày 9/1/2026 

PTTM 

Dạy hát: Gà 

trống mèo 

con và cún 

con 
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t 

t 

Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
 

   

Nhánh 2 

Động 

vật sống 

dưới 

nước 

 

Ngày 12/1/2026 

PTTC 

Ném xa bằng 1 tay 

 

Ngày 13/1/2026 

HĐKP 

Con tôm 

 

Ngày 14/1/2026 

PTNN 

    

  Thơ “Con cá” 

 

Ngày 15/1/2026 

PTNT 

Nhận biết, gọi tên 

hình: tam giác - hình 

tròn 

 

Ngày 16/1/2026 

PTTM 

Vẽ con cá 

 

 

Nhánh 3 

Động 

vật 

sông 

trong 

rừng 

 

Ngày 19/1/2026 

PTTC 

Đi thay đổi hướng 

theo 3-4 điểm zic 

zắc 

 

Ngày 20/1/2026 

HĐKP 

Một số con vật 

sống trong rừng 

 

Ngày 21/1/2026 

PTNT 

Bé chăm sóc con 

vật nuôi gần gũi 

 

Ngày 22/1/2026 

PTTM 

Dạy KNCH: Con 

khỉ: Nhảy theo 

nhạc 

 

Ngày 23/1/2026 

PTNN 

Truyện: Gấu con 

và sóc 

 

 

Nhánh 4 
Côn 

trùng 

và 

chim 

 

Ngày 26/1/2026 

PTNN 

Thơ “ Ong và 

bướm 

 

Ngày 27/1/2026 

PTNT 

Dạy trẻ nhận 

biết 1 và nhiều 

 

Ngày 28/1/2026 

PTTC 

PTTC - KNXH 

Dạy trẻ nhận biết 

cảm xúc vui, buồn 

 

Ngày 29/1/2026 

DỰ ÁN STEAM: 

Làm chim từ 

cốc giấy 

 

Ngày 30/1/2026 

PTNT 

Dạy KNCH: 

Con bướm 
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t 

t 

Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

  

 

 

 

 

 
Hoạt 

Động 

Ngoài 

Trời 

 
Nhánh 1 
Động

vật 

sống 

trong 

gia 

đình 

 

Ngày 5/1/2026 

- QS tranh con gà 

- TCVĐ: Ném xa 

bằng 1 tay 

- Chơi tự do tại 

góc sách truyện 

 

Ngày 6/1/2026 

- Đồng dao " 

Mèo đuổi chuột 

-TCVĐ: mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

 

Ngày 7/1/2026 

- Hướng dẫn trẻ 

một số quy tắc an 

toàn ( Đi lên 

xuống cầu thang, 

khi sang đường 

 

-TCVĐ: Nhảy 

như thỏ 

- Chơi tự do tại 

góc chợ quê 

 

 

 

Ngày 8/1/2026 

- Hát : cá vàng bơi 

- TCVĐ: Bịt mắt 

đoán tên 

- Chơi tự do 

 

Ngày 9/1/2026 

- Dùng phấn vẽ 

hình tròn, tam 

giác trên sân 

- TCVĐ: cáo và 

thỏ 

- Chơi tự do tại 

góc VĐ 
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Nhánh 2 
Động 

vật 

sống 

dưới 

nước 

 

Ngày 12/1/2026 

- Làm một số con 

vật từ đôi bàn tay 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

- Chơi tự do tại 

góc chợ quê 

 

 

 

 

 

Ngày 13/1/2026 

- Chạy thay đổi 

hướng theo 3-4 

điểm zic zắc 

QS một số ĐC 

thú nhún 

 

Ngày 14/1/2026 

- VĐ sáng tạo 

theo một số bài 

hát đã học 

- TCVĐ: Đi trong 

đường hẹp đầu 

đội túi cát 

 

Ngày 15/1/2026 

- Chơi TC" đếm 

ngón tay 

- TCVĐ: Đi trong 

đường hẹp đầu đội 

túi cát 

- Chơi tự do tại 

góc thiên nhiên 

 

 

 

Ngày 16/1/2026 

- Trò chuyện với 

trẻ cách xử lý 

một số tình 

huống nguy 

hiểm khi gặp 

phải. 

- TCVĐ: kéo co 
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t 

t 

Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

    - TCVĐ: Đi 

trong đường hẹp 

đầu đội túi cát 

- Chơi tự do 

- Chơi tự do tại 

góc thầy đồ 

 - Chơi tự do  

Nhánh 3 
Động

vật 

sống 

trong 

rừng 

Ngày 19/1/2026 

- QS bầu trời 

- TCVĐ: Chạy 

thay đổi hướng 

50cm, có 3 -4 điểm 

dích dắc không 

chệch ra ngoài 

- Chơi tự do tại 

góc chợ quê 

Ngày 20/1/2026 

- Đồng dao “ 

mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Chơi 

đi như gấu, bò 

như chuột 

- Chơi tự do tại 

góc cát nước 

Ngày 21/1/2026 

- Đếm số con vật 

theo yêu cầu 

- TCVĐ: Xi bô 

khoai 

- Chơi tự do 

Ngày 22/1/2026 

- Múa: Chú thỏ 

con 

- TCVĐ: Gáu đi 

lấy mật ong 

- Chơi tự do tại 

gócVĐ 

Ngày 23/1/2026 

- Múa " Chú thỏ 

con " 

- TCVĐ: Thi 

ném xa 

- Chơi tự do 

 

 

 
Nhánh 4 
Côn 

trùng 

và 

chim 

Ngày 26/1/2026 

- QS con mèo con 

- TCVĐ: Thi ném 

xa xa 

- Chơi tự do 

Ngày 27/1/2026 

- Trò chuyện với 

trẻ về các loại 

côn trùng, con 

vật sống trong 

rừng quen thuộc 

TCVĐ: Bướm 

bay 

- Chơi tự do tại 

góc sách truyện 

Ngày 28/1/2026 

- Đếm số con vật 

theo yêu cầu 

- TCVĐ: Chim 

bay cò bay 

- Chơi tự do tại 

góc cát nước 

Ngày 29/1/2026 

- Múa: Chú ếch 

con 

- TCVĐ: Chim sẻ 

và ô tô 

- Chơi tự do 

Ngày 30/1/2026 

- Trẻ vẽ theo ý 

thích trên sân 

- TCVĐ: Rồng 

rắn 

- Chơi tự do tại 

góc thiên nhiên 
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t 

t 

Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
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Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Trò chuyện với trẻ giá trị dinh dưỡng của một số thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày 

- Trò chuyện cùng trẻ về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm 

- Dạy trẻ khi ăn không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn 

- Trò chuyện cùng trẻ một số qui tắc an toàn đơn giản 

- Trò chuyện với trẻ về ích lợi của các con vật đối với con người 

- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc một só con vật nuôi gần gũi 

- Nghe đọc truyện về chủ đề ( Các câu chuyện về con vật ) 

- Nghe ngâm thơ 
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Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 1 

 Động 

vật 

nuôi 

tron 

g gia 

đình 

Ngày 5/1/2026 

- Trò chuyện cùng 

trẻ nhận xét sản 

phẩm tạo hình 

Ngày 6/1/26 

Dạy trẻ khi ăn 

không đùa 

nghịch làm đổ 

vãi thức ăn 

Ngày 7/1/2026 

Trò chuyện với 

trẻ về trạng thái, 

cảm xúc của bé; 

Ngày 8/1/2026 

- Hướng dẫn trẻ 
vận động theo ý 

thích: Rửa mặt như 
mèo 

Trò chuyện hướng 
dẫn trẻ giữ gìn SP 

tạo hình 

Ngày 9/1/2026 

- Liên hoan v. 
nghệ 

-Nhận xét cuối 
tuần 

-Phát phiếu bé 
ngoan 
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t 

t 

Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

  Nhánh 2 
Động 

vật 

sống 

dưới 

nước 

Ngày 12/1/2026 

Đọc thơ: Con cua 

Ngày 13/1/2026 

Ôn đếm đến 4 

Ngày 14/1/2026 

Đồng dao " Con 

kiến " 

Ngày 15/1/2026 

Chơi đóng kịch” 

Bác gấu đen và 2 

chú thỏ 

Ngày 16/1/2026 

- Liên hoan v. 

nghệ 

-Nhận xét cuối 

tuần 

-Phát phiếu bé 

ngoan 

 

Nhánh 3 
Động 

vật 

sống 

tron g 

rừng 

Ngày 19/1/2026 

- Làm một số con 

vât từ đôi bàn tay 

Ngày 20/1/2026 

- Chơi " Đếm 

đến 4( đếm ĐC 

theo yêu cầu " 

- Đọc đồng dao 

“ Con rùa “ 

Ngày 21/1/2026 

- Nghe hát những 

bài hát về con vật 

sống trong rừng 

Ngày 22/1/2026 

- Ôn nhận biết 

hình tam giác - 

hình tròn 

- Đếm đồ dùng 

đồ chơi theo yêu 

cầu 

Ngày 23/1/2026 

- Liên hoan v. 

nghệ 

-Nhận xét cuối 

tuần 

-Phát phiếu bé 

ngoan 

 

Nhánh 4 
Côn 

trùn 

g và 

chim 

Ngày 26/1/2026 

Chơi “ ngón tay 

nhúc nhích “ 

Ngày 27/1/2026 

Trò chuyện 

giúp trẻ nghe 

hiểu được các từ 

khái quát chỉ 

người, tên gọi 

đồ vật, sự vật, 

hành động, hiện 

tượng . 

Ngày 28/1/2026 

Đọc đồng dao “ 

Con cua “ 

Ngày 29/1/2026 

- Trò chuyện về 

các con vật quanh 

bé 

Ngày 30/1/2026 

- Liên hoan v. 

nghệ 

-Nhận xét cuối 

tuần 

-Phát phiếu bé 

ngoan 
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT 
 

 

tt 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích – Yêu cầu 

 

Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

 

1 

Góc 

phân 

vai 

 - Trẻ biết bày và sắp 

xếp hàng. Biết mời 

chào mời khách, cảm 

- Cửa hàng bán tranh, phụ 

kiện và thức ăn cho thú cưng 

- Một số thú bông: chó 

mèo, gấu bông,.. 

- Một số tranh ảnh, phụ 

kiện cho thú cưng: Nhà 

 

x 

   

x 

 

  Bán 

hàng 

Cảm ơn khi khách đến 

mua hàng 

- Biết phân loại hàng 

theo nhóm. 

- Trẻ có kỹ năng buộc 

dây, đóng gói hàng ( 

buộc nơ, đóng gói thức 

ăn cho thú cưng… 

- Nhận vai chơi và 

chơi theo vai đã nhận 

- Biết giới thiệu hàng 

cho khách và trả lời một 

số câu hỏi khi khách 

đến mua hàng. 

- Thu dọn ĐC gọn 

gàng sau khi chơi 

 

- Cửa hành bán cá cảnh, bể 

cá và thức ăn cho cá 

cho thú cưng, lược, 

gương, trang phục,…. 

- Xốp vụn, túi nilon, 

hộp nhựa trong, tem 

mác thức ăn,.. 

-Tranh kỹ năng đóng 

gói thức ăn 

- Một số tranh mẫu về 

trang trí thú cưng 

 x   
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tt 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích – Yêu cầu 

 

Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

    

-Trẻ biết tên một số 

con vật nuôi. Biết 

cách chăm sóc và 

chơi với các con vật 

nuôi an toàn. 

- Giới thiệu một số 

mãu làm đẹp cho thú 

cưng với khách hàng. 

 

- Cửa hàng chăm sóc thú 

cưng. 

 

- Một số thú bông: chó 

mèo, gấu bông,.. 

- Một số tranh ảnh, phụ 

kiện cho thú cưng: Nhà 

cho thú cưng, lược, 

gương, trang phục,…. 

-Tranh giới thiệu một 

số kĩ năng: chải lông, 

buộc nơ, tắm,.. cho thú 

cưng 

- Một số phụ kiện: 

giường, lược, gương, 

dầu tắm gội,.. cho thú 

cưng 

 

x 

  

x 
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tt 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích – Yêu cầu 

 

Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

   

Góc nấu 

ăn 

-Trẻ biết tên gọi và 

bày một số món ăn 

đơn giản, quen thuộc: 

Tôm luộc, cá rán,… 

- Biết sắp xếp bàn ăn 

và bê đồ cho khách 

- Biết mời chào khách 

và giới thiệu tên món 

ăn cho khách hàng 

- Thông qua trò chơi 

biết ích lợi của ăn 

uống đủ lượng và đủ 

chất dối với cơ thể 

- Chơi đoàn kết,giúp 

đỡ nhau và thu dọn 

ĐC gọn gàng sau khi 

chơi 

Nhà hàng hải sản - Tạp dề, mũ nấu ăn 

- Một số loại thực 

phẩm: Tôm, cua, cá,, … 

- Một số đồ dùng nhà 

bếp: Bát, đũa, nồi, 

chảo,… 

- Một số phụ kiện trang 

trí món ăn: hoa, quả,… 

- Tranh mẫu trang trí 

món ăn, thực đơn 

x x x x 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Góc 

học 

tập 

 -Trẻ biết phân loại 

nhóm con vật theo 

một số đặc điểm đặc 

trưng 

Bảng: Phân loại con vật 

+ Phân loại con vật nuôi 

trong gia đình - con vật sống 

dưới nước – con vật sống 

trong rừng – chim 

+ Phân loại con vật 2 chân – 

4 chân 

-Tranh lô tô con vật, 

bảng gai dính có mẫu 

chơi 

x x x x 
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tt 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích – Yêu cầu 

 

Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

    + Phân loại con vật bay được 

– không bay được 

     

- Trẻ biết tìm thức ăn 

cho đúng con vật 

- Tìm thức ăn cho con vật - Bảng nối thức ăn con 

vật, dây nối 

- Tranh lô tô con vật, 

thức ăn 

x  x x 

- Trẻ nhận biết hành 

vi “đúng” - “sai”, 

“tốt” - “xấu” khi chơi 

với các con vật nuôi 

- TC: Hành vi đúng - sai - Bảng chơi đúng sai 

- Tranh hành vi đúng 

sai 

x x  x 

- Trẻ biết gài chọn, 

gài tranh và đếm 

đúng số lượng các 

con vật 

- TC: Đếm số lượng con vật - Bảng gài tranh, tranh 

lô tô các cvon vật 

x x x x 

- Trẻ nối hình và 

bóng của con vật 

- Phát triển khả năng 

QS và tư duy cho trẻ 

- Tìm bóng cho tôi - Bảng nối hình với 

bóng 

- Bút dạ 

x  x x 
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tt 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích – Yêu cầu 

 

Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

   -Nhận biết phân biệt 

các hình 

- Phân biệt các hình - hộp các ngăn có kí 

hiệu các hình 

- các hình tròn, vuông, 

tam giác chữ nhật 

 x   

-Biết dùng các mảnh 

trang rời để ghép 

thành bức tranh con 

vật hoàn chỉnh 

- Bé ghép tranh con vật - Bảng gai dính 

- Tranh một số con vật, 

mảnh tranh ghép hình 

các con vật 

x x x x 

   

 

 

Góc 

sách 

 

Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ 

tuổi và chủ đề thực 

hiện. Có khả năng 

đọc biểu cảm bài thơ, 

ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi 

 

- Xem sách truyện, đọc thơ 

về các con vật 

 

- Tranh ảnh, thơ truyện 

về chủ đề TGĐV 

   

x 

 

x 
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tt 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích – Yêu cầu 

 

Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

    

Có khả năng bắt 

chước giọng nói của 

nhân vật trong truyện 

khi đóng kịch 

 

- Trẻ chơi đóng kịch 

 

- Một số trang phục, mũ 

đội đầu về các con vật 

 

x 

  

x 

 

 

 

 

3 

 

 

Góc 

nghệ 

thuật 

 

Góc âm 

nhạc 

 

Có khả năng vận 

động theo nhịp điệu 

bài hát, bản nhạc (vỗ 

tay theo phách, nhịp, 

vận động minh họa) 

 

 

- Trẻ vận động theo nhịp 

điệu của một số bài hát của 

chủ đề 

-  

- Nhạc một số bài hát 

về chủ đề: đà gà con, cá 

vàng bơi, rửa mặt như 

mèo,.. 

- Dụng cụ âm nhạc 

  

x 

 

x 

 

Góc tạo 

hình 

 

Biết vẽ các nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo 

 

- Tô, vẽ tranh về chủ đề 

 

- Tranh rỗng, giấy A4, 

bút màu 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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tt 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích – Yêu cầu 

 

Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

    

thành bức tranh đơn 

giản 

 

- Làm con vật từ các nguyên 

vật liệu: 

+ dính dán hình các con vật 

+ Bé tập nhồi bông các con 

vật 

+ Nặn thức ăn cho thú cưng 

 

 

 

- Tranh rỗng, giấy màu, 

hồ dán 

- Đất nặn 

- Keo, kéo, giấy màu, 

sáp màu,bông 

- Tranh hướng dẫn kĩ 

năng nặn thức ăn cho 

con vật 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

4 

 

 

Góc 

thiên 

nhiên 

 - Biết đặc điểm nổi 

bật ích lợi con vật, 

quen thuộc.Biết được 

mối liên hệ đơn giản 

giưuax con vật nuôi 

với môi trường sống 

- Chăm sóc , chơi với các 

con vật nuôi gần gũi: Cho 

cá, thỏ ăn, chơi với những 

chú gà vịt con,... 

- Chăm sóc cây xanh: lau lá  

cây,tưới nước, nhặt lá vàng. 

 

 

-Một số con vật nuoi 

gần gũi: cá vcanhr, gà 

con, vịt con,... 

-Bộ dụng cụ tưới cây 

 

 

 

x 

 

 

 

x 
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tt 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích – Yêu cầu 

 

Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc 

xây 

dựng 

 

 

Góc xây 

dựng 

- Biết cách thỏa thuận 

nhận vai chơi và chơi 

theo vai đã nhận 

- Biết giao lưu giữa 

các nhóm chơi, vai 

chơi 

- Có khả năng sắp xếp 

công trình và lắp ghép 

các mô hình nhỏ 

- Biết sử dụng các 

nguyên vật liệu, các 

đồ dùng, đồ chơi xây 

dựng, để thực hiện ý 

định chơi. 

- Thu dọn ĐC gọn 

gàng sau khi chơi 

- Xây nhà cho các con vật - Mẫu nhà cho các con 

vật 

- Hàng rào, cây xanh, 

gạch, ống nhựa,…. 

- Một số con vật nuôi 

trong gia đình,.. 

- Đồ chơi lắp ghép các 

loại 

x    

- Xây ao cá - Mẫu xây ao cá 

- Hàng rào, cây xanh, 

gạch, ống nhựa,…. 

- Một số sống dưới 

nước 

 x   

- Xây dựng vườn bách thú - Mô hình vườn bách 

thú 

- Hàng rào, cây xanh, 

gạch, ống nhựa,…. 

- một số con vật; gà, hổ, 

sư tử,… 

- Đồ chơi lắp ghép các 

loại 

  x x 
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